
 

CAE Listening Part 4 - Test 1 

 

Task 1: Target Groups (Đối tượng mục tiêu) 

Chọn từ danh sách (A-H), mỗi người nói đang đề cập đến nhóm đối tượng/chương trình nào. 

●​ A. Regeneration projects (Dự án tái thiết) 

●​ B. Computer courses (Khóa học máy tính) 

●​ C. Community welfare programme (Chương trình phúc lợi cộng đồng) 

●​ D. Dance classes (Lớp học nhảy) 

●​ E. Day care facilities (Cơ sở chăm sóc ban ngày) 

●​ F. Facilities for young people (Cơ sở vật chất cho giới trẻ) 

●​ G. Adult education programmes (Chương trình giáo dục cho người lớn) 

●​ H. Language courses (Khóa học ngôn ngữ) 

Người nói Đáp án 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  

 

 



 

Task 2: Benefits to the Community (Lợi ích cho cộng đồng) 

Chọn từ danh sách (A-H), mỗi trung tâm mang lại lợi ích cụ thể nào cho cộng đồng theo lời người nói. 

●​ A. Housing assistance (Hỗ trợ nhà ở) 

●​ B. Job relocation schemes (Chương trình chuyển đổi việc làm) 

●​ C. A better area to live (Khu vực sống tốt hơn) 

●​ D. Financial management programmes (Chương trình quản lý tài chính) 

●​ E. Family assistance (Hỗ trợ gia đình) 

●​ F. Employee – employer resolution services (Dịch vụ giải quyết mâu thuẫn lao động) 

●​ G. Improved chances of finding work (Cải thiện cơ hội tìm việc) 

●​ H. Entertainment (Giải trí) 

Người nói Đáp án 

Speaker 1  

Speaker 2  

Speaker 3  

Speaker 4  

Speaker 5  

 



 

Đáp án 

Task 1: Target Groups (Đối tượng mục tiêu) 

 Đáp án Giải thích 

Speaker 1 D (Dance classes) Người nói đề cập trực tiếp đến các lớp học nhảy: "classes of 
ballroom and traditional dance". 

Speaker 2 H (Language courses) Tập trung vào việc chạy các lớp ngôn ngữ: "running several 
language classes every other evening". 

Speaker 3 F (Facilities for young 
people) 

Mô tả các chương trình sau giờ học cho trẻ em và học sinh: 
"after-school programs", "area for them to work on school 
work". 

Speaker 4 A (Regeneration 
projects) 

Nói về các dự án cải tạo thị trấn, làm đẹp đất công và chuyển 
đổi tòa nhà cũ: "Tidy Towns project", "convert unused 
buildings". 

Speaker 5 C (Community welfare 
programme) 

Đề cập đến các dịch vụ hỗ trợ phúc lợi như trợ cấp và nhà ở 
xã hội: "Supplementary benefits", "affordable housing 
schemes". 

Task 2: Benefits to the Community (Lợi ích cho cộng đồng) 

 Đáp án Giải thích 

Speaker 1 H (Entertainment) Nhấn mạnh vào niềm vui và sự náo nhiệt: "having a great 
time", "sense of liveliness", "everyone seems to be enjoying 
themselves". 

Speaker 2 G (Improved chances of 
finding work) 

Mục đích của việc học tiếng là để di cư và tăng khả năng 
kiếm việc: "chances of them gaining employment... will be 
substantially increased". 

Speaker 3 E (Family assistance) Hỗ trợ cha mẹ trông nom trẻ sau giờ học khi họ chưa đi làm 
về: "helps out the parents a lot", "gives them great peace of 
mind". 

Speaker 4 C (A better area to live) Cải tạo cảnh quan, biến đất trống thành nơi giải trí: "spruce it 
up", "used as a place for recreation for families". 

Speaker 5 A (Housing assistance) Hỗ trợ về nhà ở và tài chính cho những người gặp khó khăn 
vì giá nhà tăng: "affordable housing schemes", "keep up with 
mortgage payments". 

 



 

Transcript 

Speaker 1 

In our centre we offer lots of different courses and to all ages. It’s a lot of fun when we have the hall 

packed with people. Every Wednesday and Friday there are classes of ballroom and traditional dance. 

The look on the people’s faces tells you everything you need to know. Everyone always seems to be 

enjoying themselves and having a great time. We get great crowds and really gives a good sense of 

liveliness to the place. 

Mostly we get parents and people of that age but we’d like to start classes aimed more specifically at 

young people. So far we haven’t been able to decide what kind of dance classes we should try and 

arrange and also we’d like to see more boys come but finding one that all young teens will enjoy is not 

easy. 

Speaker 2 

In recent years the unemployment levels have been quietly rising and it’s on the jobs front where the 

effects are starting to be seen. We are partly government funded organisation and as much as possible 

operated by the local community for the local community. Job preparation and job assistance training are 

the primary services we provide. 

Of late we’ve been running several language classes every other evening. On average half of those who 

do sign up for our classes do so with the intention of emigrating. So although we may lose people from 

the area at the very least the chances of them gaining employment and re-entering the workforce will be 

substantially increased. 

Speaker 3 

Our group runs in conjunction with the local council and we generally maintain contact with the local 

schools. That’s how we came to run after-school programs. There’s no real structure to it as such but we 

have an area for them to work on any school work or projects. 

We have a few computers, a pool table which is free to anyone. We always have a trained teacher on 

staff but that’s more for the younger kids. We don’t have daycare because that would be stretching 

ourselves a little too thin but children from early primary education come in for a few hours after their 

school finishes usually to wait for an older sibling to pick them up. 

I know it helps out the parents a lot. Normally school finishes a few hours before the parents finish work 

so knowing their kids have a place to go where they’re monitored gives them great peace of mind. It 

works for the children too as they’re being looked after and not being babysat. 

Speaker 4 



 
Local pride is something that shouldn’t be taken lightly and it’s an easy thing to miss. I suppose I feel it 

more now that I’m in my 50s because it’s certainly nothing I noticed as a youngster. I came to town 

several years ago and became involved in a Tidy Towns project. 

We take volunteers but there is a core group of around 20 who go around the town and for example if 

there is an area of public land that is not well attended to we may try and spruce it up. We’ve managed to 

convince the local council to allow us to convert one or two small pieces of land around the area so that 

they can be used as a place for recreation for families or visitors. We’d like to get control of one or two 

unused buildings and convert them so they could become of use to the community. 

Speaker 5 

We work in an area of the city where the prices of properties have been going up for some time now. The 

rate of inflation is not reflected in the earning of most people and we see a lot of people struggling to 

keep up with mortgage payments and the increasing rental prices. 

Supplementary benefits and payments are probably the principal service of income we provide along 

with affordable housing schemes. There is a shortage of houses on the market at the moment so this in 

turn is driving the prices up to unsustainable levels for the people have been living there for a long time. 

We have seen many families move out of the area while a lot of properties are reportedly being bought 

up by multinationals with the intention of development for commercial use. 

 



 

Dịch nghĩa 

Người nói 1 

Ở trung tâm của chúng tôi có rất nhiều khóa học dành cho mọi lứa tuổi. Khi hội trường chật kín người thì 

nơi đây thực sự rất vui nhộn. Mỗi thứ Tư và thứ Sáu đều có các lớp khiêu vũ ballroom và múa truyền 

thống. 

Chỉ cần nhìn nét mặt của mọi người là đủ hiểu tất cả. Ai cũng có vẻ đang tận hưởng và có khoảng thời 

gian tuyệt vời. Chúng tôi thường thu hút được rất đông người tham gia và điều đó mang lại cảm giác sôi 

động cho nơi này. 

Phần lớn người tham gia là phụ huynh hoặc những người ở độ tuổi đó, nhưng chúng tôi muốn mở thêm 

các lớp dành riêng cho giới trẻ. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa quyết định được nên tổ chức loại hình nhảy 

nào, đồng thời cũng muốn có nhiều bạn nam tham gia hơn. Nhưng để tìm được một loại hình mà tất cả 

thanh thiếu niên đều thích thì không hề dễ. 

Người nói 2 

Trong những năm gần đây, tỷ lệ thất nghiệp đang âm thầm gia tăng và tác động của nó bắt đầu thể hiện 

rõ ở lĩnh vực việc làm. Chúng tôi là một tổ chức được chính phủ tài trợ một phần và phần lớn hoạt động 

bởi chính cộng đồng địa phương để phục vụ cộng đồng địa phương. 

Các dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp là đào tạo kỹ năng xin việc và hỗ trợ tìm việc. Gần đây, chúng 

tôi tổ chức các lớp học ngôn ngữ vào mỗi tối cách ngày. Trung bình, khoảng một nửa số người đăng ký 

học có ý định di cư sang nước khác. Vì vậy, dù có thể họ sẽ rời khỏi khu vực này, nhưng ít nhất cơ hội 

tìm được việc làm và quay lại lực lượng lao động của họ sẽ tăng lên đáng kể. 

Người nói 3 

Nhóm của chúng tôi hoạt động phối hợp với hội đồng địa phương và thường xuyên liên lạc với các 

trường học trong khu vực. Đó là lý do chúng tôi tổ chức các chương trình sau giờ học. 

Thực ra chương trình không có cấu trúc quá cố định, nhưng chúng tôi có khu vực để các em làm bài tập 

hoặc dự án học tập. Chúng tôi có vài máy tính và một bàn bida miễn phí cho mọi người sử dụng. Lúc 

nào cũng có giáo viên được đào tạo túc trực, nhưng chủ yếu dành cho các em nhỏ hơn. 

Chúng tôi không có dịch vụ giữ trẻ cả ngày vì như vậy sẽ vượt quá khả năng của mình. Tuy nhiên, trẻ ở 

bậc tiểu học thường đến đây vài giờ sau khi tan học để chờ anh chị lớn đến đón. 

Tôi biết điều này giúp ích rất nhiều cho các bậc phụ huynh. Thông thường trường học tan sớm hơn vài 

tiếng so với giờ tan làm của cha mẹ, nên việc biết con mình có nơi để đến và được giám sát khiến họ rất 

yên tâm. Điều này cũng tốt cho trẻ em vì các em được chăm sóc chứ không đơn thuần là bị “trông trẻ”. 

Người nói 4 



 
Niềm tự hào về địa phương là điều không nên xem nhẹ và cũng rất dễ bị bỏ qua. Có lẽ giờ tôi cảm nhận 

điều đó rõ hơn khi đã ngoài 50 tuổi, vì hồi trẻ tôi hoàn toàn không để ý đến chuyện này. 

Tôi chuyển đến thị trấn này vài năm trước và tham gia vào dự án “Tidy Towns”. Chúng tôi có các tình 

nguyện viên, nhưng nhóm nòng cốt khoảng 20 người sẽ đi quanh thị trấn. Ví dụ, nếu có khu đất công 

cộng nào không được chăm sóc tốt, chúng tôi sẽ cố gắng dọn dẹp và cải tạo nó. 

Chúng tôi đã thuyết phục được hội đồng địa phương cho phép chuyển đổi một hoặc hai mảnh đất nhỏ 

quanh khu vực để làm nơi vui chơi giải trí cho gia đình và du khách. Chúng tôi cũng muốn tiếp quản một 

vài tòa nhà bỏ hoang và cải tạo chúng để phục vụ cộng đồng. 

Người nói 5 

Chúng tôi làm việc ở một khu vực trong thành phố nơi giá bất động sản đã tăng trong một thời gian dài. 

Mức tăng đó không phản ánh thu nhập của phần lớn người dân và chúng tôi thấy nhiều người gặp khó 

khăn trong việc trả tiền thế chấp cũng như tiền thuê nhà ngày càng cao. 

Các khoản trợ cấp bổ sung và hỗ trợ tài chính có lẽ là dịch vụ chính mà chúng tôi cung cấp, cùng với 

các chương trình nhà ở giá rẻ. Hiện tại đang thiếu nhà trên thị trường, điều này tiếp tục đẩy giá lên đến 

mức không bền vững đối với những người đã sống ở đây từ lâu. 

Chúng tôi đã chứng kiến nhiều gia đình phải rời khỏi khu vực, trong khi nhiều bất động sản được cho là 

đang bị các tập đoàn đa quốc gia mua lại với mục đích phát triển thương mại. 
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